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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIẾNG ANH 

 Năm học 2024  - 2025 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp – học sinh: 

Khối Số lớp Tổng số học sinh Ghi chú 

10 21 1054 10 lớp TCTA 

11 19 910 11 lớp TCTA 

12 19 884 7 lớp TCTA 

2. Tình hình đội ngũ:  

STT Họ và tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Xếp loại 

Chuẩn 

nghề 

nghiệp  

Nhiệm vụ trong năm 

học 2024-2025 

1 Trần Thị Hương Lan Cử nhân Tốt - Tổ trưởng chuyên 

môn 

-  Nhóm trưởng khối 

10  

- Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 12 

2 Lương Thị Giang Cử nhân Tốt - Tổ phó chuyên môn 

- Nhóm trưởng khối 

12 

- Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

3 Nguyễn Hữu Phúc  Cử nhân Tốt - Nhóm trưởng khối 

11 

- Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

4 Nguyễn Tấn Quế Thạc sĩ Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

  5 Trần Hồ Thúy Hường Thạc sĩ Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 12 

6 Lê Huyền Thùy Dương Thạc sĩ Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10 



7 Ngô Kim Hòa Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

8 Nguyễn Thị Khanh Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

9 Hồ Thị Ánh Loan Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10 

10 Nguyễn Đình Phương Anh Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 11 

11 Đỗ Vũ Hùng Anh Thạc sĩ Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 12 

12 Lê Thị Hoài Nhi Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 12 

13 Nguyễn Tha Thuỳ Lê Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 10, 11 

14 Đỗ Lê Quỳnh Như Cử nhân Tốt Giảng dạy Tiếng 

Anh khối 11, 12 

3. Thiết bị dạy học:  

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Loa xách tay 8 Luyện tập kĩ năng nghe  

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: 

Không 

II. Kế hoạch dạy học 

1. Kế hoạch dạy học môn học: Các phụ lục đính kèm  

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Kiểm tra viết  trên giấy cụ thể như sau: 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Khối 

lớp 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

Giữa học kỳ I 10 60 phút Tuần 8 Kiến thức và kỹ 

năng từ tuần 1 

đến tuần 7, HKI 

TN+TL (8:2) 

Có thi nghe 11 60 phút 

12 50 phút Trắc nghiệm 

Cuối học kỳ I 10 60 phút Tuần 16 Kiến thức và kỹ 

năng từ tuần 1 

đến tuần 14, HKI 

TN+TL (8:2) 

11 60 phút 

12 50 phút Trắc nghiệm 

Giữa học kỳ II 10 60 phút Tuần 8 Kiến thức và kỹ 

năng từ tuần 1 

đến tuần 7, HKII 

TN+TL (8:2) 

Có thi nghe 11 60 phút 

12 50 phút Trắc nghiệm 

Cuối học kỳ II 10 60 phút Tuần 16 Kiến thức và kỹ 

năng từ tuần 1 

đến tuần 14, 

HKII 

TN+TL (8:2) 

11 60 phút 

12 50 phút Trắc nghiệm 

 



3. Tổ chức dạy học trực tuyến: 

STT Khối Bài/ Chuyên đề Số tiết Yêu cầu cần đạt 

1 

 

10 Unit 2F. Reading 2 Survival story 

Unit 3F. Reading 2 Video games - Health effects? 

Unit 4A. 

Vocabulary 

1 Describing the weather 

Unit 4F. Reading 2 Dangers of extreme weather 

Unit 5F. Reading 2 Ideal jobs 

Unit 6F. Reading 2 A multi-millionaire 

1 

 

11 Unit 1F. Reading 2 Adolescence 

Unit 2F. Reading 2 Field Games 

Unit 3F. Reading 2 Body clock 

Unit 4F. Reading 2 Alternative living 

Unit 5F. Reading 2 Clever machines 

Unit 6F. Reading 2 Rachel Carson 

Unit 7F. Reading 2 Graffiti’s softer side 

3 12 Unit 1F. Reading 2 Understanding an article about 

relationships 

III. Các hoạt động giáo dục khác 

1. Hoạt động trải nghiệm bộ môn 

- Hình thức: Ngày hội ngôn ngữ 

- Chủ đề: Trang phục truyền thống 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2025 

- Đối tượng học sinh: Học sinh 3 khối 

- Phân công phụ trách: Cô Trần Thị Hương Lan, Cô Lương Thị Giang 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học 

a) Học kỳ I: 

* Bài: Unit 1- H. Writing: Write an opinion (Khối lớp 12) 

Thời gian thực hiện: Tháng 10 

Phân công phụ trách: Thầy Đỗ Vũ Hùng Anh 

* Bài: Unit 4 : Our planet - A. Vocabulary (Khối lớp 10) 

Thời gian thực hiện: Tháng 12 

Phân công phụ trách: Cô Nguyễn Đình Phương Anh  

b) Học kỳ II:  

* Bài: Unit 7: Artists. Part A. Vocabulary (Khối lớp 11) 



Thời gian thực hiện: Tháng 03 

Phân công phụ trách: Thầy Nguyễn Hữu Phúc 

3.  Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi: 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12: Cô Lương Thị Giang 

- Bồi dưỡng Olympic lớp 11: Cô Đỗ Lê Quỳnh Như 

- Bồi dưỡng Olympic lớp 10: Cô Lê Thị Hoài Nhi; Cô Trần Hồ Thúy Hường 

4.  Phụ đạo học sinh yếu: - Giáo viên có nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu, 

kém của lớp mình phụ trách; theo dõi, kiểm tra, phát hiện sớm các học sinh yếu 

không theo kịp chương trình, thông báo tình hình học tập của học sinh cho giáo 

viên chủ nhiệm, Tổ trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách để tổ chức phối hợp với 

cha mẹ học sinh. 

- Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lắp những kiến 

thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh từ những học kỳ, năm 

học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học 

sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học đã quy 

định. 

- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm 

chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có 

thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng 

học sinh. 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hàn Thanh Tùng                                

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

Trần Thị Hương Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH DẠY HỌC (PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH) 

(Đính kèm Kế hoạch giáo dục bộ môn số 255/KH-THPT THĐ ngày 16/9/2024)  

KHỐI LỚP 10 

Tuần Bài/ Chủ đề Số  

tiết 

Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

HỌC KỲ I  

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

 

UNIT 

INTRODUCTION 

VOCABULARY 1 Talking about likes and 

dislikes 

 

GRAMMAR 1 Review on Present Simple 

and Present Continuous 

 

VOCABULARY 1 Describing people  

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

UNIT 

INTRODUCTION 

GRAMMAR 1 Review on Articles  

UNIT 1: 

FEELINGS 

VOCABULARY 1 Describing feelings  

GRAMMAR 1 Simple Past (Affirmative)  

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

UNIT 1: 

FEELINGS 

LISTENING 1 Listening for gist  

GRAMMAR 1 Simple Past (Negative - 

Interrogative) 

 

WORD SKILLS 1 Adjectives describing 

feelings 

 

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

UNIT 1:  

FEELINGS 

READING 1 Unusual medical condition  

SPEAKING 1 Narration skills  

WRITING 1 Description of an event  

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

UNIT 1: 

FEELINGS 

REVIEW UNIT 1 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 1 

 

UNIT 2: 

ADVENTURE 

VOCABULARY 1 Describing landscapes  

GRAMMAR 1 Past Continuous  

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 

UNIT 2: 

ADVENTURE 

LISTENING 1 Listening for key words  

GRAMMAR 1 Contrast: Past Simple and 

Past Continuous 

 

WORD SKILLS 1 Parts of speech  

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm tra  giữa học kỳ I 3 Revision  

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

04/11/2024 

đến 

10/11/2024 

UNIT 2: 

ADVENTURE 

TEST 

CORRECTION 

1 Correct mid-term test  

 

READING 1 Survival story Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING 1 Making speculations from 

photos 

 



11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

UNIT 2: 

ADVENTURE 

WRITING 1 Invitation letters and 

replies 

 

UNIT 3: 

ON SCREEN 

REVIEW UNIT 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 2 

 

VOCABULARY 1 Talking about films and 

TV programmes 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 

UNIT 3: 

ON SCREEN 

GRAMMAR 1 Quantifiers  

LISTENING 1 Prediction of topics in 

listening 

 

GRAMMAR 1 Modals of prohibition and 

necessity 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 

UNIT 3: 

ON SCREEN 

WORD SKILLS 1 Negative prefixes with 

Adjectives 

 

READING 1 Video games - Health 

effects? 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING 1 Reaching an agreement  

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

UNIT 3: 

ON SCREEN 

WRITING 1 Informal letters  

REVIEW UNIT 3 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 3 

 

UNIT 4: OUR 

PLANET 

VOCABULARY 1 Describing the weather Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

UNIT 4: OUR 

PLANET 

GRAMMAR 1 Comparison  

LISTENING 1 Identify a context of a 

dialogue or monologue 

 

GRAMMAR 1 Superlatives – Too and 

Enough 

 

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 3 Revision  

23/2/2024 

đến 

29/12/2024 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

 

UNIT 4: OUR 

PLANET 

TEST 

CORRECTION 

1 Correct final test  

WORD SKILLS 1 Some Phrasal verbs  

READING 1 Dangers of extreme 

weather 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

06/01/2025 

đến 

UNIT 4: OUR 

PLANET 

SPEAKING 1 Making comparison and 

contrast of photos 

 



12/01/2025 WRITING 1 Writing an article  

REVIEW UNIT 4 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 4 

 

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 

UNIT 5: 

AMBITION 

VOCABULARY 1 Describing jobs and work  

GRAMMAR 1 Will/ Going to - 

Conditional Type 1 

 

LISTENING 1 Prediction of next details 

in listening 

 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

UNIT 5: 

AMBITION 

GRAMMAR 1 Defining and Non-

defining Relative Clause 

 

WORD SKILLS 1 Prefixes  

READING 1 Ideal jobs Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

10/02/2025 

đến 

16/02/2025 

UNIT 5: 

AMBITION 

SPEAKING 1 Making comparisons of 

different jobs 

 

WRITING 1 Application letters  

REVIEW UNIT 5 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 5 

 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

UNIT 6: 

MONEY 

VOCABULARY 1 Talking about shops and 

services 

 

GRAMMAR 1 Conditional Type 2  

LISTENING 1 Identifying the kind of 

information to listen 

 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 

UNIT 6: 

MONEY 

GRAMMAR 1 Past Perfect  

WORD SKILLS 1 Use of different verb 

patterns 

 

READING 1  

A multi-millionaire 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

Ôn tập kiểm tra  giữa học kỳ II 3 Revision  

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 

UNIT 6: 

MONEY 

TEST 

CORRECTION 

1 Correct mid-term test  

SPEAKING 1 Comparing and justifying 

ideas 

 

WRITING 1 Opinion essays  



24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

UNIT 6: 

MONEY 

REVIEW UNIT 6 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 6 and 

correction 

 

UNIT 7: 

TOURISM 

VOCABULARY 1 Describing tourist 

attractions 

 

 

GRAMMAR 1 Present Perfect – Past  

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 

UNIT 7: 

TOURISM 

LISTENING 1 Simple 

Emphatic stress 

 

GRAMMAR 1 Reported Speech  

WORD SKILLS 1 Compound nouns – 

Compound sentences 

 

07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

UNIT 7: 

TOURISM 

READING 1 Types of holidays  

SPEAKING 1 Holiday blogs  

WRITING 1 Planning a holiday trip  

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

UNIT 7: 

TOURISM 

REVIEW UNIT 

7 

1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 7 

 

UNIT 8: 

SCIENCE 

VOCABULARY 1 Describing gadgets  

 GRAMMAR 1 Passive (Present Simple 

and Past Simple) 

 

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

UNIT 8: 

SCIENCE 

LISTENING 1 Identifying the speaker’s 

intentions 

 

GRAMMAR 1 Passive (Present Perfect, 

Future and Modal verbs) 

 

WORD SKILLS 1 Use of collocations 

(Verbs+ prepositions) 

 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm tra  cuối học kỳ II 3   

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

UNIT 8: 

SCIENCE 

TEST 

CORRECTION 

1 Correct final test  

READING 2 Great inventions  

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

UNIT 8: 

SCIENCE 

SPEAKING 1 Making a complaint  

WRITING 1 Letter of complaint  

REVIEW UNIT 8 1 Looking back on the 

language components and 

skills in Unit 8 

 

 

 

 

 



KHỐI LỚP 11 

Tuần Bài/ Chủ đề 
Số  

tiết 
Yêu cầu cần đạt 

Ghi chú 

HỌC KỲ I   

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

  

UNIT  

INTRODUCTION  

VOCABULARY A  1 
Greetings - Class rules 

Talking about holidays 

 

GRAMMAR B  
1 

Review on Present 

Simple contrast 

  

VOCABULARY C 1 Adjectives   

16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

UNIT   

INTRODUCTION  
GRAMMAR D   1 

Review on Articles, will 

and be going to 
  

UNIT 1   

GENERATIONS 

VOCABULARY A 1 Describing stages of life   

GRAMMAR B  1 Past Simple   

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

UNIT 1   

GENERATIONS 

LISTENING C 
1 

Listening for intentions 

of speakers 

  

GRAMMAR D  1 Used to   

WORD SKILLS E 1 Phrasal verbs (1)   

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 UNIT 1   

GENERATIONS 

READING F 1 Adolescence 

 Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING G 1 Role-play   

WRITING H 1 A message   

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

UNIT 1   

GENERATIONS 
REVIEW UNIT 1  1    

UNIT 2:  

LEISURE TIME 

VOCABULARY A  1 
Describing leisure 

activities 
  

GRAMMAR B  
1 

Present Perfect vs Past 

Simple 

  

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 
UNIT 2:  

LEISURE TIME 

LISTENING C 
1 

Listening for context of a 

dialogue 

  

GRAMMAR D  1 

Present    Perfect    –   

Simple    and 

Continuous 

  

WORD SKILLS E 
1 

Compound Nouns and 

Adjectives 

  

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm tra  giữa học kỳ i 3   
Ôn tập kiến thức và kỹ 

năng kiểm tra giữa HKI 
  

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  

 

04/11/2024 

đến 
UNIT 2:  

LEISURE TIME 

TEST 

CORRECTION 
1 Correct mid-term test 

 



10/11/2024 

READING F 1   Field Games 

 Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING G 1   Justifying opinions   

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

UNIT 2: 

LEISURE TIME 

WRITING  H 1 A blog post  

REVIEW UNIT 2 1   

UNIT 3: 

SUSTAINABLE 

HEALTH 

VOCABULARY A 1 

Parts of the body 

 

18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

 

UNIT 3: 

SUSTAINABLE 

HEALTH 

GRAMMAR B 1 Speculating and 

predicting 

 

LISTENING C 1 Listening for specific 

information 

 

GRAMMAR D 1 Future Continuous and 

Future Perfect 

 

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 
UNIT 3: 

SUSTAINABLE 

HEALTH 

WORD SKILLS E 1   Word families  

READING F 1   Body clock 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING G 1 Describing photos  

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

UNIT 3: 

SUSTAINABLE 

HEALTH 

WRITING H 1  An opinion essay   

REVIEW UNIT 3 
1   

   
 

  

  

UNIT 4: HOME VOCABULARY A   1 
Describing houses and 

homes 
 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 

UNIT 4: HOME 

GRAMMAR B 1   Comparison   

LISTENING C 1   Identifying paraphrases   

GRAMMAR D 1   Imaginary situations   

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 3   
Ôn tập kiến thức và kỹ 

năng kiểm tra cuối HKI 
  

23/2/2024 

đến 

29/12/2024 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 
 

UNIT 4: HOME 

TEST 

CORRECTION 

1 Correct final semester 

test 

 

WORD SKILLS E  1   Do - Make - Take   

READING F 1   Alternative living 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 
UNIT 4: HOME 

SPEAKING G 1   
Making  comparison  and  

contrast  of photos 
  

WRITING H 1   An email   

REVIEW UNIT 4  1      



HỌC KỲ II  

13/01/2025 

đến  

19/01/2025  

UNIT 5:  

TECHNOLOGY 

VOCABULARY A 1   Describing 

communication 

technology 

  

GRAMMAR B  1   Quantifiers   

LISTENING C 1   
Distinguishing Facts - 

Opinions 
  

03/02/2025 

đến  

09/02/2025  

UNIT 5:  

TECHNOLOGY 

GRAMMAR D  1   must vs have to, modals 

in the past 

  

WORD SKILLS E  1   Adjective + preposition   

READING F 1   Clever machines 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

10/02/2025 

đến  

16/02/2025  

UNIT 5:  

TECHNOLOGY 

SPEAKING G 1   Photo comparison   

WRITING H 1   An internet forum post   

REVIEW UNIT 5 1      

17/02/2025 

đến  

23/02/2025  

UNIT 6:  

HIGH-FLYERS 

VOCABULARY A 1   Describing character   

GRAMMAR B 1   Cleft sentences   

LISTENING C 1   
Identifying linking 

words and phrases 
  

24/02/2025 

đến  

02/3/2025  

UNIT 6:  

HIGH-FLYERS 

GRAMMAR D   1   

Gerunds,   Perfect   

Gerunds,   Perfect 

participles 

  

WORD SKILLS E 1   Phrasal verbs (2)   

READING F 1  Rachel Carson Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

03/3/2025 

đến  

09/3/2025  

Ôn tập kiểm tra  giữa học kỳ II 3   
Ôn tập kiến thức và kỹ 

năng kiểm tra giữa HKII 
  

10/3/2025 

đến  

16/3/2025  

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  

17/3/2025 

đến  

23/3/2025  

UNIT 6:  

HIGH-FLYERS 

TEST 

CORRECTION 

1  Correct mid-term test 
 

SPEAKING G 1 Guided conversation   

WRITING H 1   A for and against essay   

24/3/2025 

đến  

30/3/2025  

UNIT 6:  

HIGH-

FLYERS 

REVIEW UNIT 6 1 

 

 

UNIT 7: 

ARTISTS 

VOCABULARY A 1 Talking about the arts 

  

  

  

GRAMMAR B 1 The passive  



31/3/2025 

đến  

06/4/2025  

UNIT 7: 

ARTISTS 

LISTENING C 1 
Listening for 

implications and subtext 

 

GRAMMAR D 1 have something done   

WORD SKILLS E 1 Indefinite pronouns   

07/4/2025 

đến  

13/4/2025  

UNIT 7: 

ARTISTS 

READING F 1 

Graffiti’s softer side Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING G 1 
Photo comparison and 

role play 
 

WRITING H 1 A school magazine entry   

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

UNIT 7: 

ARTISTS 
REVIEW UNIT 7 1    

  

  

UNIT 8:  

CITIES 

VOCABULARY A 1   Talking about cities   

 GRAMMAR B  The third conditional  

21/4/2025 

đến  

27/4/2025  

UNIT 8:  

CITIES 

 LISTENING C 1   
Identifying the context 

of a conversation 
 

GRAMMAR D 1   
Participle and Infinitive 

clauses 
  

WORD SKILLS E 1   Verb patterns   

28/4/2025 

đến  

04/5/2025  

Ôn tập kiểm tra  cuối học kỳ II 
3   

  

Ôn tập kiến thức và kỹ 

năng kiểm tra cuối HKII 
  

 

05/5/2025 

đến  

11/5/2025 

 

 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  

 

 

12/5/2025 

đến  

18/5/2025 

UNIT 8:  

CITIES 

TEST 

CORRECTION 
1   

Correct final semester 

test 

 

READING F  2 Cities in the future  

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 

UNIT 8:  

CITIES 

SPEAKING G 1   Guided conversation  

WRITING H 1   A formal letter  

REVIEW UNIT 8  1     

KHỐI LỚP 12 

Tuần Bài/ Chủ đề 
Số 

tiết 
Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

HỌC KỲ I 

09/9/2024 

đến 

15/9/2024 

 

UNIT 

INTRODUCTION 

VOCABULARY 1  
Talking about friends 

and friendship 
 

GRAMMAR B 1  
Present and Future 

Tense 
 

VOCABULARY 1  Talking about life events  

UNIT  

INTRODUCTION 
GRAMMAR D  1  Past tense  



16/9/2024 

đến 

22/9/2024 

UNIT 1  

RELATIONSHIPS 

VOCABULARY 1  

Talking about 

relationship and 

describing behaviour 

 

GRAMMAR B 1  Negative structures  

23/9/2024 

đến 

29/9/2024 

UNIT 1  

RELATIONSHIPS 

LISTENING 1  
Understanding a 

discussion 
 

GRAMMAR D 1  Articles and Quantifiers  

WORD SKILLS 1  Phrasal verbs  

30/9/2024 

đến 

06/10/2024 

UNIT 1  

RELATIONSHIPS 

READING 1  
Understanding an article 

about relationships 

Kết hợp 

dạy học 

trực 

tuyến 

SPEAKING 1  

Describing and 

comparing photos and 

giving opinions about 

friendship 

 

WRITING 1  
Writing an opinion 

essay 
 

07/10/2024 

đến 

13/10/2024 

UNIT 1  

RELATIONSHIPS 
REVIEW UNIT 1 1    

UNIT 2: 

PROBLEMS 

VOCABULARY 1  
Describing feelings and 

emotions 
 

GRAMMAR B 1  Comparison  

14/10/2024 

đến 

20/10/2024 
UNIT 2: 

PROBLEMS 

LISTENING 1  Understanding emphasis  

GRAMMAR D 1  
Infinitives and -ing 

forms 
 

WORD SKILLS 1  
Preposition + noun 

phrases 
 

21/10/2024 

đến 

27/10/2024 

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I 

3  
Revision for the 1st 

midterm test  
 

28/10/2024 

đến 

03/11/2024 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

04/11/2024 

đến 

10/11/2024 
UNIT 2: 

PROBLEMS 

READING 2  

Understanding a text 

about different solutions 

to city problems 

 

 

SPEAKING  1  
Using diplomatic 

language in a discussion 
 

11/11/2024 

đến 

17/11/2024 

UNIT 2: 

PROBLEMS 

WRITING 1  
Writing a for and against 

essay 
 

REVIEW UNIT 2 1    

UNIT 3: 

CUSTOMS  

AND CULTURE 

VOCABULARY 1  

Describing body 

language, gestures and 

movement 

 

UNIT 3: 

CUSTOMS  
GRAMMAR B 1  

Modals: present and 

future 
 



18/11/2024 

đến 

24/11/2024 

AND CULTURE 
LISTENING 1  

Identifying different 

types of listening text 
 

GRAMMAR D 1  Modals in the past  

25/11/2024 

đến 

01/12/2024 UNIT 3: 

CUSTOMS  

AND CULTURE 

WORD SKILLS 1  

Differences between 

British and American 

English 

 

READING 1  
Understanding a 

literature extract 
 

SPEAKING 1  
Talking about cultural 

events 
 

02/12/2024 

đến 

08/12/2024 

UNIT 3: 

CUSTOMS  

AND CULTURE 

WRITING 1  Writing a blog post  

REVIEW UNIT 3 1    

UNIT 4: 

HOLIDAYS  

AND TOURISM 

VOCABULARY 1  
Describing types of 

holidays 
 

09/12/2024 

đến 

15/12/2024 
UNIT 4: 

HOLIDAYS  

AND TOURISM 

GRAMMAR B  1  

Future continuous, 

future perfect and future 

perfect continuous 

 

LISTENING 1  
Identifying the context 

of a conversation 
 

GRAMMAR D 1  Future time clauses  

16/12/2024 

đến 

22/12/2024 

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I 3  
Revision for the 1st final 

test  
 

23/12/2024 

đến 

29/12/2024 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

30/12/2024 

đến 

05/01/2025 

UNIT 4: 

HOLIDAYS  

AND TOURISM 

WORD SKILLS 1  
Adverb and adverbial 

phrases 
 

READING 2  

Understanding a text 

about different 

travellers’ experiences 

 

 

06/01/2025 

đến 

12/01/2025 

UNIT 4: 

HOLIDAYS  

AND TOURISM 

SPEAKING 1  
Discussing a topic and 

justifying choices 
 

WRITING 1  
Writing a formal letter 

of complaint 
 

REVIEW UNIT 4 1    

HỌC KỲ II 

13/01/2025 

đến 

19/01/2025 UNIT 5: 

CAREERS 

VOCABULARY 1  
Describing people’s 

personalities 
 

GRAMMAR B 1  
Past perfect simple – 

Past perfect continuous 
 

LISTENING 1  
Identifying the attitude 

of a speaker 
 

03/02/2025 

đến 

09/02/2025 

UNIT 5: 

CAREERS 

GRAMMAR D 1  Used to - Would  

WORD SKILLS 1  
Position and order of 

adjectives 
 



READING 1  
Understanding an article 

about careers 
 

10/02/2025 

đến 

16/02/2025 UNIT 5: 

CAREERS 

READING 1    

SPEAKING 1  

Comparing photos and 

giving opinions about 

job interviews 

 

WRITING 1  
Writing a formal 

application letter 
 

17/02/2025 

đến 

23/02/2025 

UNIT 5: 

CAREERS 
REVIEW UNIT 5 1    

UNIT 6: 

HEALTH 

VOCABULARY 1  
Talking about nutrition 

and health 
 

GRAMMAR B 1  
Different forms of the 

passive 
 

24/02/2025 

đến 

02/3/2025 
UNIT 6: 

HEALTH 

LISTENING 1  
Understanding people 

talking about exercise 
 

GRAMMAR D  1  
Advanced passive 

structures 
 

WORD SKILLS 1  Compound adjectives  

03/3/2025 

đến 

09/3/2025 

Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II 3  
Revision for the 2nd 

midterm test  
 

10/3/2025 

đến 

16/3/2025 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

17/3/2025 

đến 

23/3/2025 
UNIT 6: 

HEALTH 

READING 2  
Understanding an article 

about food addictions 
 

SPEAKING 1  

Role-playing a 

conversation at the 

doctor’s 

 

24/3/2025 

đến 

30/3/2025 

UNIT 6: 

HEALTH 

WRITING 1  
Writing an article for a 

school website 
 

REVIEW UNIT 6 1    

UNIT 7: 

MEDIA 
VOCABULARY 1  

Describing traditional 

and social media 
 

31/3/2025 

đến 

06/4/2025 
UNIT 7: 

MEDIA 

GRAMMAR B 1  Reported speech  

LISTENING 1  

Understanding how 

intonation affects 

meaning 

 

GRAMMAR D 1  Reporting verbs  

07/4/2025 

đến 

13/4/2025 

UNIT 7: 

MEDIA 

WORD SKILLS 1  
Nouns and dependent 

prepositions 
 

READING 2  
Understanding an article 

about vloggers 
 

14/4/2025 

đến 

20/4/2025 

UNIT 7: 

MEDIA 
SPEAKING 1  

Discussing the link 

between technology and 

crime 

 



WRITING 1  
Summarising the 

information in tables 
 

REVIEW UNIT  7 1    

21/4/2025 

đến 

27/4/2025 

UNIT 8: 

CHANGE  

THE WORLD 

VOCABULARY 1  
Talking about local and 

global issues 
 

GRAMMAR B 1  Emphasis  

LISTENING 1  
Identifying discourse 

markers 
 

28/4/2025 

đến 

04/5/2025 

Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II 
3  

 

Revision for the 2nd final 

test  
 

05/5/2025 

đến 

11/5/2025 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

12/5/2025 

đến 

18/5/2025 

UNIT 8: 

CHANGE  

THE WORLD 

GRAMMAR D 1  Mixed conditionals  

WORD SKILLS 1  Verb patterns  

READING 1  

Understanding an article 

about young people who 

are making a difference 

 

19/5/2025 

đến 

25/5/2025 
UNIT 8: 

CHANGE  

THE WORLD 

SPEAKING 1  

Using written prompts 

to discuss a question 

with a partner 

 

WRITING 1  
Writing a report about a 

local issue 
 

REVIEW UNIT 8 1    
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